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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 24/09/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HOM 0 0 45 189.000 45 189.000
2 HUT 0 0 100 1.770.000 100 1.770.000
3 IDC 5.000 198.000.000 0 0 5.000 198.000.000
4 NTP 10.000 612.000.000 0 0 10.000 612.000.000
5 PVC 0 0 5 52.000 5 52.000
6 PVS 0 0 80.002 2.712.067.600 80.002 2.712.067.600
7 SHS 0 0 110 2.653.000 110 2.653.000

Tổng 15.000 810.000.000 80.262 2.716.731.600 95.262 3.526.731.600


